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Quốc gia Đông Nam Á 

2 CEO Chief Executive Officer – Tổng giám đốc điều hành, 

thường gọi là giám đốc điều hành 

3 CE Chief Executive – giám đốc điều hành 
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5 CTO Chief Technology Officer – giám đốc công nghệ 
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nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương 

6 COO Chief Customer Officer – Giám đốc kinh doanh 

7 EVA Economic Value Added – Giá trị gia tăng kinh tế 

8 EBIT Earnings Before Interest and Taxes – Lợi nhuận trước 

lãi vay và thuế 

9 GDP Gross Domestic Product  - Tổng sản phẩm quốc nội 

10 GNP Gross National Product – Tổng sản phẩm quốc gia 

11 GMM  Generalized Method of Moments – Phương pháp hồi 

quy ước lượng 

12 FEM Fixed Effect Model – Mô hình tác động cố định 

13 IFC International Finance Cooporation – Tập đoàn Tài 

chính quốc tế. 

14 HoSE Ho Chi Minh Stock Exchange – Sở giao dich chứng 

khoán Tp.Hồ Chí Minh 

15 HNX Ha Noi Stock Exchange – Sở giao dịch chứng khoán 

Hà Nội 

16 M&A Mergers & Acquisitions – Hoạt động mua lại và sáp 

nhập doanh nghiệp 

17 MD Managing Director – Giám đốc quản lý 

18 MVA Market Value Added – Giá trị gia tăng của thị trường 
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19 MBA Master of Business Administration – Thạc sỹ Quản trị 

kinh doanh 

20 OECD Organization for Economic Cooperation and 

Development - Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. 

21 OLS Ordinary Least Squares – Hồi quy tuyến tính 

22 P/E Price to Earning Ratio - Hệ số giá trên lợi nhuận một 

cổ phiếu 

23 ROA Return On Asset – Lợi nhuận trên tổng tài sản 

24 ROE Return On Equity – Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 

25 ROS Return On Sales – Lợi nhuận trên doanh thu 

26 REM Random Effect Model – Mô hình tác động ngẫu nhiên 

27 VCCI Vietnam Chamber of Commerce and Industry – Phòng 
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